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- CHƯƠNG XXVI – PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ PHÁP NHÂN 


Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì chủ thể chủ yếu tham gia vào các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đồng thời cũng là chủ thể cơ bản của tư pháp quốc tế là cá nhân và pháp nhân. Việc xác định pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân nước ngoài là cần thiết để từ đó xác định khi các chủ thể này tham gia quan hệ dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài có bị hạn chế năng lực pháp luật hoặc năng lực hành vi hay không. Qua đó, xác định được quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu những nội dung cơ bản liên quan đến xác định pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân; phân tích những điểm mới so với Bộ luật Dân sự năm 2005 và đưa ra một số tình huống minh họa. 
1. Về kết cấu   
Về tổng thể , Phần 5 BLDS năm 2015 vẫn giữ kết cấu và thứ tự của Phần 7 BLDS năm 2005 nhưng có chỉnh sửa, sắp xếp thành 3 chương, trong đó có Chương XXVI Pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân. 
Chương XXVI quy định những nguyên tắc cơ bản trong việc xác định pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân để từ đó xác định quyền và nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân tham gia trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. So với Phần 7 của Bộ luật Dân sự năm 2005, các quy định của Phần 5 BLDS năm 2015 không có thay đổi cơ bản với kết cấu gồm có 5 Điều (từ Điều 672 đến Điều 676), ít hơn so với Phần 7 BLDS năm 2005 một điều. Cụ thể là bỏ Điều về xác định người không có, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tuy vậy, việc xác định người không có, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được lồng ghép với Điều 674 – Năng lực hành vi dân sự của cá nhân.
[bookmark: Dieu_763]2. Nội dung mới chủ yếu
Mặc dù không có sự thay đổi cơ bản về cấu trúc so với các quy định khác của BLDS năm 2015, nội dung của Chương XXVI – Phần 5 đã có những thay đổi theo hướng có quy định cụ thể hơn và gắn với tình huống thực tế phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, làm cho các quy định của Chương XXVI dễ áp dụng và đi vào cuộc sống. Việc xác định pháp luật áp dụng đối với cá nhân và pháp nhân vẫn bảo đảm tuân theo nguyên tắc cơ bản đó là pháp luật của nước nơi cá nhân và pháp nhân có quốc tịch; hoặc trong trường hợp không xác định quốc tịch thì theo pháp luật của nước nơi cá nhân và pháp nhân đó cư trú; hoặc trong trường hợp người đó có nhiều quốc tịch hoặc nhiều nơi cư trú thì xác định pháp luật theo nơi mà người đó có mối quan hệ gắn bó nhất.
Sau đây là những nội dung chính của Chương XXVI.

	a) Căn cứ xác định pháp luật áp dụng đối với người không quốc tịch, người có nhiều quốc tịch
Điều 672 – Chương XXVI có quy định như sau:
1. Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch nhưng cá nhân đó là người không quốc tịch thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi người đó cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nếu người đó có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi người đó có mối liên hệ gắn bó nhất.
2. Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch nhưng cá nhân đó là người có nhiều quốc tịch thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nếu người đó có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú hoặc nơi cư trú và nơi có quốc tịch khác nhau vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có mối liên hệ gắn bó nhất.
Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch nhưng cá nhân đó là người có nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam thì pháp luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.
Điều 672 quy định 3 trường hợp cơ bản để xác định pháp luật áp dụng đối với người có nhiều quốc tịch và người không có quốc tịch. Cụ thể, Điều 672 quy định trường hợp xác định pháp luật áp dụng đối với: (i) người không quốc tịch; (ii) có nhiều quốc tịch; (iii) và có nhiều quốc tịch trong đó có quốc tịch Việt Nam. Về bản chất, Điều 672 không phải là quy phạm xung đột riêng rẽ mà bổ trợ cho các quy phạm xung đột có phần hệ thuộc là luật quốc tịch, nghĩa là quy định này làm rõ cách thức xác định pháp luật áp dụng trong trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch nhưng quốc tịch của người này ở dạng đặc biệt: không có hoặc có nhiều quốc tịch. 
Trước hết, Điều 672 quy định nguyên tắc cơ bản để xác định pháp luật áp dụng đối với cá nhân là pháp luật của nước nơi người đó có quốc tịch. Trong trường hợp người đó không có quốc tịch thì dựa vào nơi cư trú. Theo một số nước có truyền thống án lệ thì nơi cư trú của một cá nhân được xác định theo nơi người đó sinh sống ít nhất là 3 tháng và có mối quan hệ gắn bó ở quốc gia đó. Ở Việt Nam thì xác định nơi cư trú dựa trên yếu tố sinh sống, làm ăn và cư trú lâu dài. Trong trường hợp người đó có nhiều nơi cư trú thì pháp luật áp dụng được xác định theo nước nơi đó có mối quan hệ gắn bó nhất. Việc giải thích mối quan hệ gắn bó nhất, tùy theo từng hệ thống pháp luật khác nhau sẽ có cách hiểu khác nhau nhưng về cơ bản đó là nơi người đó có quan hệ sinh sống và cư trú lâu dài.
Ví dụ: Khoản 1 Điều 673 BLDS 2015 quy định “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch”. Trường hợp cá nhân có nhiều quốc tịch thì cần áp dụng khoản 2 Điều 672 BLDS 2015 để xác định được một hệ thống pháp luật áp dụng với năng lực pháp luật của người này. 
Thứ hai, trong trường hợp một cá nhân có nhiều quốc tịch thì Khoản 2 Điều 672 đã có quy định để giải quyết và xác định pháp luật áp dụng đối với trường hợp này. Hiện nay, trong quá trình hội nhập quốc tế, việc một cá nhân có nhiều quốc tịch là có thể xảy ra khi nước nơi người đó nhập quốc tịch không yêu cầu từ bỏ quốc tịch của nước gốc. Do vậy, khi quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh tại Việt Nam thì việc xác định pháp luật áp dụng đối với cá nhân phải căn cứ vào hai yếu tố đó là pháp luật của nước nơi người đó có quốc tịch và nước nơi người đó cư trú tại thời điểm phát sinh quan hệ này. Ví dụ, một cá nhân vừa có quốc tịch Australia và quốc tịch Canada nhưng tại thời điểm phát sinh quan hệ hôn nhân với người có quốc tịch Việt Nam thì sinh sống tại Canada. Do vậy, trong trường hợp này thì việc xác định điều kiện kết hôn là phải tuân theo pháp luật của Canada.
Ngoài ra, khoản 2 Điều 672 BLDS năm 2015 cũng dự liệu trường hợp người đó có nhiều quốc tịch và có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú hoặc nơi cư trú và nơi có quốc tịch khác nhau vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì pháp luật áp dụng được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có mối liên hệ gắn bó nhất. Cũng với ví dụ nêu trên thì người vừa có quốc tịch Canada và Hoa Kỳ nhưng khi phát sinh quan hệ dân sự thì người đó cư trú tại Hà Lan thì việc xác định pháp luật có thể là Canada hoặc Hoa Kỳ nơi mà trước kia người đó có quan hệ gắn bó nhất.
Thứ ba, đối với trường hợp một người có nhiều quốc tịch, trong đó có cả quốc tịch Việt Nam thì việc xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ là pháp luật Việt Nam. Không giống như các trường hợp khác được quy định tại Điều 672, đó là việc xác định pháp luật áp dụng dựa trên quốc tịch và mối quan hệ phổ biến. Đối với trường hợp người đó có nhiều quốc tịch, trong đó có cả quốc tịch Việt Nam thì điều luật quy định ưu tiên xác định pháp luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.
b) Về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân
Việc xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi của cá nhân được quy định tại Điều 673 – Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân và Điều 674 – Năng lực hành vi dân sự của cá nhân. 
Điều 673 – Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch.
2. Người nước ngoài tại Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.
[bookmark: _GoBack]	Điều 674 – Năng lực hành vi dân sự của cá nhân	
1. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam.
3. Việc xác định cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.
Quy định về xác định pháp luật áp dụng đối với năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân về cơ bản không có thay đổi so với quy định tại BLDS 2005. Về nguyên tắc, năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Ví dụ, nữ công dân Lảo sống tại Việt Nam khi tham gia quan hệ kết hôn với nam công dân Việt Nam. Khi xác định điều kiện kết hôn, trong đó có xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nữ công dân Lào thì pháp luật áp dụng trong trường hợp này là pháp luật của người đó nơi có quốc tịch tức là pháp luật của CHDCND Lào.
Tuy nhiên, có một điểm mới đó là BLDS 2015 đã đưa quy định về pháp luật áp dụng để xác định người không có, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, trước đây được quy định riêng ở Điều 763 BLDS 2005, gộp vào Điều 674 về năng lực hành vi dân sự của cá nhân vì các nội dung này đều liên quan đến năng lực hành vi dân sự của cá nhân. Pháp luật Việt Nam sẽ áp dụng để xác định cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam. Như vậy, căn cứ để xác định cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự sẽ được xác định theo pháp luật Việt Nam. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong việc áp dụng pháp luật để tuyên bố về tình trạng năng lực hành vi của cá nhân. 
m) Về xác định cá nhân mất tích hoặc chết
Việc xác định cá nhân mất tích hoặc chết được quy định tại Điều 675 của BLDS năm 2015.
Điều 675 – Xác định cá nhân mất tích hoặc chết
1. Việc xác định một cá nhân mất tích hoặc chết tuân theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch vào thời điểm trước khi có tin tức cuối cùng về người đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Việc xác định tại Việt Nam một cá nhân mất tích hoặc chết theo pháp luật Việt Nam.
BLDS 2015 quy định việc xác định một cá nhân mất tích hoặc chết tuân theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tích vào thời điểm trước khi có tin tức cuối cùng về người đó.
Việc xác định tại Việt Nam một cá nhân mất tích hoặc chết theo quy định của pháp luật Việt Nam, căn cứ để xác định cá nhân mất tích hoặc chết theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong việc xác định một cá nhân mất tích hoặc chết. 
Ví dụ: sự kiện chết (vụ thiên tai) xảy ra với cá nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ hoặc sự kiện chết xảy ra với cá nhân Hoa Kỳ tại Việt Nam, các cá nhân này có tài sản tại Việt Nam, những người thừa kế của họ yêu cầu tòa án Việt Nam giải quyết yêu cầu xác định cá nhân chết để làm căn cứ chia thừa kế đối với tài sản của họ tại Việt Nam thì Tòa án Việt Nam căn cứ vào pháp luật Việt Nam để xác định có thể tuyên bố các cá nhân này chết hay không.
n) Về pháp nhân 
Các quy định liên quan đến pháp nhân được quy định duy nhất tại Điều 676 – Pháp nhân tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
Điều 676 – Pháp nhân
1. Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân thành lập.
2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân; tên gọi của pháp nhân; đại diện theo pháp luật của pháp nhân; việc tổ chức, tổ chức lại, giải thể pháp nhân; quan hệ giữa pháp nhân với thành viên của pháp nhân; trách nhiệm của pháp nhân và thành viên của pháp nhân đối với các nghĩa vụ của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước mà pháp nhân có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam.
Phần 5 BLDS 2015 đã quy định cụ thể những vấn đề về nhân thân của pháp nhân như quốc tịch[footnoteRef:1], tên gọi, cơ cấu tổ chức nội bộ, quan hệ giữa pháp nhân với thành viên pháp nhân, người của pháp nhân… do pháp luật của nước nơi pháp nhân có quốc tịch điều chỉnh. Quốc tịch của pháp nhân xác định theo pháp luật nơi pháp nhân thành lập. Điều 765 BLDS 2005 trước đây chỉ quy định về pháp luật áp dụng đối với năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân dẫn đến khoảng trống khi xử lý những vấn đề khác liên quan đến pháp nhân.  [1:  Quốc tịch của pháp nhân nói chung chưa có quy định cụ thể, quốc tịch của doanh nghiệp cũng từng được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2005 (khoản 20 Điều 4: Quốc tịch của doanh nghiệp là quốc tịch của nước, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp thành lập, đăng ký kinh doanh.) nhưng Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ khái niệm này.] 

Việc xác định được quốc tịch của pháp nhân sẽ xác định được quyền và nghĩa vụ của pháp nhân khi tham gia vào các quan hệ dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài, nhất là trong trường hợp theo pháp luật của quốc gia đó pháp nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 
Ví dụ, tại Hoa Kỳ, một pháp nhân trước đó khi tham gia vào quan hệ dân sự hoặc thương mại có dấu hiệu lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tòa án nơi pháp nhân đó được thành lập đã ban hành một bản án hạn chế năng lực dân sự của pháp nhân đó khi tham gia quan hệ dân sự, thương mại và yêu cầu pháp nhân đó phải khai báo với các đối tác của mình. Do vậy, khi pháp nhân có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì pháp nhân phải khai báo và cung cấp tài liệu liên quan đến năng lực pháp luật dân sự của mình cho đối tác Việt Nam. Bên cạnh đó, do pháp nhân có hoạt động giao dịch tại Việt Nam thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân đó còn được xác định theo quy định của pháp luật Việt Nam.
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